
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:          /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Như Thanh, ngày 14 tháng 04 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua hoá chất xét nghiệm và vật tư máy miễn 630 dịch tại bệnh viện đa khoa Như 

Thanh tháng 04 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến trước 16h30 

ngày 23 tháng 04 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 04 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

I 1. hóa chất xét nghiệm 
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1 

Hóa chất miễn 

dịch TT3 máy 

Rayto Lumiray 

630 

Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Total Triiodothyronine 

(TT3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: 

Bộ xét nghiệm bao gồm M, R1, R2, Calibrator và Control  

- M (Hạt từ tính miễn dịch): Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng 

T3, dung dịch đệm và chất bảo quản  

- R1 (Dung dịch phân ly): Đệm chứa chất phân ly và chất bảo 

quản.  

- R2 (Liên hợp enzyme): Kháng nguyên T3 được đánh dấu bằng 

phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản.  

- Calibrator: Kháng nguyên T3 và chất bảo quản.  

- Control: Kháng nguyên T3 và chất bảo quản Giới hạn phát 

hiện: ≤ 0,2ng/mL; Phạm vi tuyến tính: 0,2 ~ 10ng/mL 

200 test 

2 

Hóa chất miễn 

dịch FT4 máy 

Rayto Lumiray 

630 

Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Free Thyroxine (FT4) 

trong huyết thanh hoặc huyết tương người  

Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm M, R, Calibrator và 

Control  

- M (Hạt từ tính miễn dịch): Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng 

FT4, dung dịch đệm và chất bảo quản  

- R (Liên hợp enzyme): Kháng nguyên FT4 được đánh dấu bằng 

phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản. - Calibrator: 

Kháng nguyên FT4 và chất bảo quản.  

- Control: Kháng nguyên FT4 và chất bảo quản Giới hạn phát 

hiện: ≤ 1pmol/L; Phạm vi tuyến tính: 1~100pmol/L 

200 test 

3 

Hóa chất miễn 

dịch TSH máy 

Rayto Lumiray 

630 

Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Thyroid Stimulating 

Hormone (TSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người 

Thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm M, R, Calibrator và 

Control 

- M (Hạt từ tính miễn dịch): Hạt từ tính phủ kháng thể đơn dòng 

TSH, dung dịch đệm và chất bảo quản 

- R (Liên hợp enzyme): Kháng thể đơn dòng TSH được đánh 

dấu bằng phosphatase kiềm, dung dịch đệm và chất bảo quản. 

- Calibrator: Kháng nguyên TSH và chất bảo quản. 

- Control: Kháng nguyên TSH và chất bảo quản , Giới hạn phát 

hiện: ≤ 0.01μIU/mL; Phạm vi tuyến tính: 0.1~100μIU/mL 

200 test 

4 

Hóa chất miễn 

dịch Substrate 

Solution máy 

Rayto Lumiray 

630 

Dung dịch cơ chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động  

Thành phần: 3-(2-Spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3-

phosphoryloxy)-phenyl-1, 2-AMPPD, fluorescent agent, chất 

diện hoạt và chất bảo quản, Độ lặp lại: CV≤10% 

1 Hộp 

II 2.Vật tư máy miễn dịch  

5 

Cuvet dùng 

cho máy xét 

nghiệm miễn 

dịch tự động 

Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1000 Cái 

 
Tổng cộng:  05 khoản 

 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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